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1. Đặt vấn đề
Quá trình mở cửa, hội nhập, chuyển đổi cơ chế nền 

kinh tế cùng với sự phát triển của nền văn minh công 
nghiệp là những yếu tố then chốt thúc đẩy sự chuyển đổi 
thang giá trị, biểu định hướng giá trị trong sự kế thừa 
giá trị văn hoá (GTVH) truyền thống và xây dựng giá trị 
chuẩn mực tiếp cận thời đại.

Mô hình nhân cách người Việt Nam còn tồn tại một số 
điểm hạn chế như: thiếu tính linh hoạt, sáng tạo; thiếu 
khả năng cạnh tranh và hợp tác; ... Đồng thời, sự nhận 
thức và định hướng giá trị con người còn có sự phiến 
diện hoặc lệch lạc (Chẳng hạn: Nhấn mạnh con người 
xã hội mà xem nhẹ con người cá nhân hay gia đình; định 
hướng con người lí tưởng mà ít đề cao con người đời 
thường; ...). Do vậy, cần phải có cách nhìn trên quan 
điểm toàn diện hơn về giá trị nói chung và định hướng 
GTVH nói riêng để đảm bảo các khía cạnh: Nhân bản - 
Dân tộc - Thời đại - Thực tiễn. 

Giá trị và định hướng giá trị là vấn đề cần nghiên cứu 
từ nhiều lĩnh vực khoa học như: Tâm lí học, Xã hội học, 
Kinh tế học, Văn hóa học, Mĩ học, Giá trị học, ... Vì thế, 
việc nghiên cứu đặc điểm, xu thế phát triển và kế thừa 
các giá trị, cần dựa trên các tiếp cận: Hệ thống, phức hợp, 
lịch sử, hoạt động - giao lưu - nhân cách - giá trị, ...

Ở bậc phổ thông, giáo dục (GD) GTVH cho HS là 
nhiệm vụ quan trọng và cấp thiết, đặc biệt là trong bối 
cảnh xã hội đang có biểu hiện xuống cấp về văn hóa và 
đạo đức. Đó là quá trình bồi dưỡng, rèn luyện HS nhằm 
biến những giá trị, chuẩn mực chung thành GTVH của 
cá nhân các em. Trong đó, vấn đề mấu chốt là xác định 
được hệ GTVH cốt lõi cần có ở mỗi HS, từ đó xây dựng 
mô hình GD phù hợp, nhằm khắc phục tình trạng nhiều 
HS biết về giá trị nhưng không hành động theo chuẩn 

giá trị, do nhận thức chưa được chuyển thành niềm tin, 
giá trị của chính các em, để có thể là “kim chỉ nam” cho 
mọi hành động. Bài viết này tập trung phân tích và đưa 
ra một số luận điểm căn bản, nhằm trả lời câu hỏi: Những 
GTVH nào là cốt lõi cần GD cho HS phổ thông trong 
giai đoạn mới?

2. Nội dung nghiên cứu
2.1. Khái niệm giá trị và hệ giá trị văn hoá
Giá trị là thuộc tính của đối tượng, hiện tượng, hành 

động, tư tưởng, ... mà nó mang ý nghĩa tích cực, tốt đẹp, 
đáng quý, có ích, ... đối với xã hội, với cá nhân hoặc 
nhóm. Hay nói như J.M. Fichter, giá trị là tất cả những 
gì mà cá nhân/ hay xã hội cho là đáng ham chuộng, kính 
phục, hay cần thiết để đáp ứng nhu cầu, lợi ích của họ. 
Giá trị do ý thức xã hội tạo ra, có thể phổ quát, như: Sự 
thật, chân lí, cái thiện,...; có thể có ý nghĩa với một khu 
vực hay thời điểm (Sự dân chủ, sự bình đẳng…); thể 
hiện lí tưởng xã hội dưới dạng khách quan hóa, trong 
các sản phẩm văn hóa vật chất, tinh thần của con người 
(như: GTVH, đạo đức, thẩm mĩ,…). Giá trị xã hội được 
nội tâm hóa, khúc xạ qua lăng kính của cá nhân và tham 
gia vào cấu trúc tâm lí dưới dạng giá trị của cá nhân, 
có biểu hiện đặc trưng là sự tự ý thức - là nhân tố quan 
trọng, điều khiển các quan hệ và hành vi xã hội của mỗi 
cá nhân. 

GTVH là những giá trị tinh thần và vật chất mang tính 
nhân sinh và tính lịch sử, được tích lũy qua thời gian, 
do con người sáng tạo ra [1, tr.90]. Chẳng hạn như: 1/ 
Huyền thoại, phong tục, nghi lế thờ phụng Vua Hùng với 
tâm thức hướng về cội nguồn, là di sản mang giá trị văn 
hoá tinh thần của dân tộc ta; 2/ Trống đồng Đông Sơn, 
đền, đình, miếu, ... là di sản mang GTVH vật chất của 
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dân tộc Việt; 3/ Trí tuệ, phẩm chất của danh nhân văn 
hoá là di sản mang tính biểu tượng văn hoá của người 
Việt Nam.

Hệ GTVH cần hình thành ở HS phổ thông trong bối 
cảnh mới là hệ thống các giá trị vật chất, tinh thần cốt 
lõi, mang tính nhân sinh, tính lịch sử (của cá nhân, cộng 
đồng, quốc gia, quốc tế…) do con người sáng tạo ra và 
tích lũy qua thời gian mà có ý nghĩa đối với con người 
và xã hội ở thời kì mới cùng với mối quan hệ giữa chúng 
với nhau [2, tr. 468, 486 - 491], [3, tr. 12]. 

Các GTVH của một khách thể được gọi là hệ giá trị khi 
chúng đảm bảo rằng: 1/ Có tính đa cấp hệ - một hệ thống 
gồm các tiểu hệ thống. Chẳng hạn, hệ GTVH toàn cầu 
được tạo ra bởi hệ GTVH của các quốc gia; mỗi hệ giá trị 
quốc gia lại bao hàm: hệ GTVH tinh thần, hệ GTVH vật 
chất; hệ GTVH cá nhân và GTVH xã hội; mỗi hệ giá trị 
cá nhân lại gồm các nhóm/cặp giá trị và các giá trị riêng 
lẻ; 2/ Có sự tương quan giữa các giá trị trong hệ thống. 
Cụ thể là, nội hàm GTVH này có điểm giao thoa, là điều 
kiện thúc đẩy hoặc có tương quan thuận với GTVH khác. 
Ví dụ: Nhân văn và Yêu nước; Trách nhiệm và Tự trọng 
vừa có điểm giao thoa và vừa thúc đẩy lẫn nhau. 

GD giá trị cho HS là vấn đề được các quốc gia đặc biệt 
quan tâm khi xây dựng chương trình GD ở các cấp, bậc 
học, bởi giá trị con người là yếu tố quyết định sự phát 
triển bền vững. Nội dung GD giá trị có thể được hiện 
diện trong các môn học hoặc hoạt động GD. Tuy nhiên, 
trong bối cảnh toàn cầu hoá và hội nhập với thế giới ngày 
càng sâu rộng, vấn đề trước tiên và rất quan trọng là mỗi 
quốc gia cần phải xác định được một “hệ GTVH” vừa 
có tính hội nhập vừa mang bản sắc riêng để từ đó định 
hướng cho HS ở từng cấp học - nó chính là mục tiêu, là 
nội dung và cũng là sản phẩm của quá trình GD.

2.2. Toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế và Cách mạng công 
nghiệp 4.0 tác động đến sự dịch chuyển hệ giá trị văn hoá 
a. Hội nhập và tiếp biến văn hoá qua phương thức làm 

việc và học tập đa phương tiện 
Cuộc Cách mạng công nghiệp mới làm thay đổi 

cả lượng và chất ở nhiều lĩnh vực của đời sống. Qua 
phương thức học “trực tuyến” (E-learning) hoặc phương 
thức hỗn hợp (blended learning), đồng thời, có internet là 
thư viện kiến thức khổng lồ và vô tận, đã giúp HS có thể 
chủ động học tập theo cách linh hoạt, trong môi trường 
đa dạng văn hoá, không bị giới hạn bởi không gian địa 
lí... Tuy nhiên, nó có thể là nguy cơ làm mất đi thói quen 
học tập, sinh hoạt lành mạnh. Chẳng hạn như: Khi rảnh 
rỗi hay điển hình là trong thời kì giãn cách xã hội do 
Covid -19, thay vì đọc sách hay luyện tập thì nhiều HS 
lại bị cuốn hút vào màn hình, với thế giới công nghệ 
riêng, thậm chí quên ăn, bỏ qua việc vận động, rèn luyện 
thân thể.

Trong môi trường giao tiếp mở, nếu HS không hiểu 

biết và tỉnh táo chọn lọc thông tin thì có thể nhận thức và 
hành động sai lệch; tạo ra nguy cơ GTVH truyền thống 
bị mai một, bị đồng hóa (Ví dụ: Nhiều em đang bị ảnh 
hưởng văn hóa ngoại, bắt chước trang phục, kiểu tóc, 
phong cách của “thần tượng” là các “sao” điện ảnh Hàn 
Quốc, nhạc K-pop, ...). HS phổ thông cần được định 
hướng để biết sử dụng công nghệ tích cực, tránh cách 
sống ẩn mình, lạc trong thế giới ảo; dẫn đến sự vô cảm, 
bạo lực, ... Do vậy, cần phải chung tay, đồng lòng trong 
GD giá trị từ các lĩnh vực và lực lượng xã hội, từ mỗi gia 
đình và nhà trường.

b. Sự thay đổi văn hoá ứng xử do phương thức giao 
tiếp đa phương tiện

Bên cạnh những tiện ích vô cùng lớn của truyền thông 
đa phương tiện, như: Tiết kiệm thời gian, rút ngắn khoảng 
cách, mở rộng quan hệ; đồng thời, giúp các cá nhân có 
thêm cơ hội trao đổi thông tin, nhu cầu, sự sẻ chia và 
gắn kết nhưng nó cũng tiềm ẩn những tác động tiêu cực, 
như: Triệt tiêu sự tương tác của con người với thế giới 
thực, giảm tính biểu cảm, suy giảm khả năng tập trung, 
ghi nhớ và có thể ảnh hưởng đến tế bào não bộ,... Con 
người làm chủ công nghệ, đồng thời lại bị công nghệ chi 
phối mạnh mẽ cuộc sống của mình. Những cuộc gặp gỡ, 
những khoảng thời gian sum họp gia đình bị tiết giảm để 
mỗi cá nhân tương tác với không gian công nghệ riêng. 
Nhiều HS vì mê game, kết bạn “ảo” mà quên ăn, quên 
học, quên ngủ, quên trách nhiệm với gia đình; thậm chí 
dẫn đến suy nhược cơ thể hoặc mất kiểm soát hành vi. 
Nếu giáo viên chỉ dùng giáo án điện tử sẽ làm cho giao 
tiếp thầy trò trở nên ít biểu cảm hơn. Những điều đó 
đang làm lỏng lẻo các mối quan hệ và có nguy cơ làm xô 
lệch nền tảng văn hóa xã hội. Chẳng hạn, với một số HS, 
thước đo “đẳng cấp” của cá nhân trong nhóm/lớp đôi khi 
không là phẩm chất, năng lực mà là yếu tố bên ngoài, đó 
là có sở hữu đồ công nghệ hoặc “hàng hiệu” hay không? 

c. Sự du nhập văn hoá vị kỉ làm lấn át các giá trị xã hội 
trong truyền thống

Biểu hiện vô cảm ở HS hiện đang trở nên phổ biến hơn, 
khiến chúng ta lo ngại về sự mai một những giá trị tốt 
đẹp của đạo làm người, như: lương tâm, trách nhiệm, tự 
trọng, sống có nhân nghĩa, có đạo lí - đó là giá trị truyền 
thống đặc trưng của dân tộc Việt Nam. Có hiện tượng, 
một số cá nhân chỉ vì chạy theo giá trị vật chất cho bản 
thân mà sẵn sàng để lại vô số hệ lụy đối với tập thể. Cần 
GD HS rằng, vật chất chỉ có giá trị khi có sự tương quan 
với giá trị tinh thần; khi đó, cuộc sống mới thực sự ý 
nghĩa. 

d. Các yếu tố xã hội mới nảy sinh làm ảnh hưởng đến 
thói quen hành vi và định hướng giá trị sống

Thời điểm nước ta thực hiện giãn cách xã hội để phòng, 
chống đại dịch Covid-19 theo chỉ đạo của Chính phủ vừa 
qua, nhiều giá trị văn hóa gia đình được dịp khơi gợi, 
củng cố và phát huy mạnh mẽ. Nhịp sống chậm lại là cơ 
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hội để ông bà, cha mẹ, con cái gần gũi, trò chuyện, chia 
sẻ tâm tư tình cảm, dạy dỗ con học và gắn kết với nhau 
qua bữa cơm chung, cùng chia sẻ việc nhà và những vấn 
đề trong cuộc sống. Qua đó, các giá trị sống cốt lõi đã 
hình thành nên nếp sống gia đình văn minh, đồng cảm 
chia sẻ; đồn thời, thể hiện trách nhiệm với cộng đồng để 
cùng nhau vượt qua đại dịch. 

Bên cạnh đó, cũng có nảy sinh một số vấn đề tiêu cực 
đáng lo ngại như: tình trạng xung đột và bạo lực gia đình, 
xâm hại trẻ em,...

e. Cơ chế thị trường tác động làm suy giảm giá trị về 
người thầy 

Nghề giáo luôn được xã hội trân trọng, tôn vinh, vì họ 
vừa dạy chữ vừa dạy cách làm người, nhằm phát triển 
nhân cách người học. Các GTVH nhân loại, được kết 
tinh qua người thầy để truyền thụ cho các thế hệ kế tiếp, 
nhằm tạo ra những con người có phẩm chất, năng lực 
phục vụ phát triển xã hội. Bác Hồ đã căn dặn: “Dạy các 
cháu thì nói với các cháu chỉ là một phần, cái chính là 
phải cho các cháu nhìn thấy, cho nên những tấm gương 
thực tế rất quan trọng. Muốn dạy trẻ em thành người tốt 
thì trước hết các cô, chú phải là người tốt” [4].

Tuy nhiên, mặt trái của cơ chế thị trường và toàn cầu 
hóa đã tác động tiêu cực đến phẩm chất nhân cách của 
một số nhà giáo. Hơn nữa, do chưa nhận thức đầy đủ 
về giá trị nghề nghiệp, thiếu sự tôn trọng, bao dung, 
yêu thương người học, nên có tình trạng giáo viên thiếu 
chuẩn mực đạo đức nghề giáo, như: Bạo hành HS, định 
kiến, thiếu gương mẫu, … Điều này cần được nhìn nhận 
thấu đáo, khách quan, tránh sự “quy chụp” tiêu cực về 
nghề giáo và đội ngũ nhà giáo.  

g. Giá trị vật chất lấn át giá trị tinh thần làm thay đổi 
thang đo giá trị

Kinh tế thị trường với sự vận hành của quy luật giá 
trị, cung cầu, cạnh tranh, đòi hỏi sự tích cực năng động, 
tính thực tế và hiệu quả hoạt động của con người; nhưng 
cũng dễ tạo nên xu hướng thực dụng, vật chất mà coi nhẹ 
những mục tiêu khác khi xem xét và thực hiện các hoạt 
động. Mặc dù, vẫn cần xem xét những đòi hỏi mang tính 
quy luật đó để đặt ra yêu cầu bổ sung vào hệ giá trị và 
chuẩn mực mới phù hợp hơn.

h. Điều kiện sống có thể đáp ứng mọi nhu cầu đã làm 
suy giảm động lực, ý chí của HS

Khi kinh tế - xã hội phát triển, đời sống được cải thiện; 
nhiều gia đình đã đáp ứng nhu cầu của con vô điều kiện, 
đôi khi không phù hợp, dẫn đến tình trạng nhiều HS lơ 
là học hành, ngại lao động và vận động, chỉ thích hưởng 
thụ, nghiệm game và mạng xã hội, sống vô cảm, thiếu 
trách nhiệm với bản thân và người khác, ... Điều đó đồng 
nghĩa với việc các em thiếu lí trí và kĩ năng khi gặp khó 
khăn trong học tập và cuộc sống. Thậm chí, để đáp ứng 
nhu cầu bản thân, nhiều em đã vi phạm chuẩn mực đạo 
đức, văn hóa, pháp luật. Việc GD những HS này là thách 

thức không nhỏ đối với người làm công tác GD hiện nay.
i. Sự tiếp biến đa chiều, qua nhiều kênh và nguy cơ bị 

hòa tan văn hóa 
Tiếp biến văn hóa là tất yếu khi mỗi quốc gia tham gia 

giao lưu, hội nhập. Điều này, trên nhiều khía cạnh đã tạo 
ra những động lực mới để văn hóa phát triển đa dạng, 
phong phú; mở ra kênh trao đổi học thuật với các quốc 
gia văn minh với các phương thức khác nhau. Trong quá 
trình đó, như lẽ tất nhiên, bên cạnh những mặt “được” 
thì “mất” cũng không ít. Sự khủng hoảng giá trị giữa cũ 
và mới đã và đang phá vỡ nếp sống truyền thống Việt 
Nam. Thể hiện ở: 1/ Mục đích và giá trị chất lượng sống 
là “tiêu thụ - hưởng thụ” dẫn đến phân biệt giàu - nghèo; 
2/ Lối sống ích kỉ, vụ lợi; sống lạnh lùng, thậm chí coi rẻ 
nhân phẩm con người; 3/ Tư tưởng trọng vật chất, lấy đó 
làm thước đo sự phát triển con người và xã hội; 4/ Sự coi 
thường pháp luật, thiếu ý thức ở một bộ phận giới trẻ; 5/ 
Sự thiếu hụt của GD truyền thống; đang làm sai lệch các 
giá trị đích thực và lí tưởng nhân văn cao đẹp của ông 
cha ta. Trong bối cảnh đó, cần xây dựng nhân cách người 
Việt Nam phát triển toàn diện, hướng đến chân - thiện - 
mĩ, thấm nhuần tinh thần dân tộc, nhân văn, dân chủ và 
khoa học (Theo Nghị quyết 33 - NQ/TW khóa XI); thể 
hiện bản lĩnh trong tiếp biến, làm giàu văn hóa dân tộc 
và khắc chế những hệ lụy, mặt trái; giảm nguy cơ bị hòa 
tan và mất bản sắc. 

k. Thiếu sự dung hòa giữa giá trị hiện đại và truyền 
thống

Giá trị tinh hoa trong truyền thống ngàn năm của dân 
tộc Việt, là di sản mà ông cha ta sáng tạo ra, cần được 
bảo tồn, kế thừa và phát triển trong điều kiện lịch sử mới 
nhằm tạo ra con người Việt Nam mới có thể phát triển 
đất nước và hội nhập được với thế giới. 

Mục tiêu GD con người tử tế, nhân văn không thể bị 
lấn át bởi mẫu người có kết quả cao trong học tập, giàu 
có, có địa vị xã hội. Bởi nó có thể làm thay đổi thang giá 
trị là căn nguyên của bệnh thành tích, thực dụng, háo 
danh, ...

Như vậy, toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế đang tác động 
sâu sắc và đa chiều đến tư tưởng, văn hoá đạo đức và 
lối sống của xã hội trong đó có HS phổ thông. Việc định 
hướng GTVH cho HS để các em có ý thức, niềm tin, thái 
độ và hành động đúng đắn, tích cực, trong bối cảnh mới 
đang là thách thức lớn, đối với cả nhà trường, gia đình và 
cộng đồng. Trước hết, cần lựa chọn, xây dựng hệ GTVH 
cốt lõi cần hình thành ở HS phổ thông, phù hợp xu thế xã 
hội đương đại; đồng thời vẫn lưu giữ những giá trị tinh 
hoa truyền thống Việt Nam đang có nguy cơ bị mai một.

2.3. Xu hướng quốc tế trong việc xác định hệ giá trị văn hoá 
cần hình thành cho học sinh phổ thông
Việc lựa chọn các giá trị trong GD nhà trường được 

quy định bới bối cảnh kinh tế - xã hội từng quốc gia. 

Nguyễn Hồng Thuận
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Nghiên cứu này chỉ ra một số cách thức đang được sử 
dụng như sau: 1/ Chọn các giá trị từ khảo sát thực tế, 
nghiên cứu tổng quan và lấy ý kiến chuyên gia; sau đó, 
báo cáo Bộ GD&ĐT để ban hành Khung quốc gia về GD 
giá trị trong nhà trường (kinh nghiệm của Úc); 2/ Giao 
quyền tự chủ cho nhà trường trong việc lựa chọn các giá 
trị (kinh nghiệm Mĩ). Tuy nhiên, nhà trường Mĩ không 
đơn độc mà có thể tìm hỗ trợ từ các tổ chức GD nhân 
cách, các hội nghị về GD nhân cách, các công ti thương 
mại cung cấp chương trình và tài liệu phù hợp với yêu 
cầu của nhà trường; 3/ Dựa vào các quy định của Hiến 
pháp để lựa chọn các giá trị (kinh nghiệm Ấn độ). Hội 
đồng quốc gia GD phát hành “Khung GD giá trị trong 
trường học” nhằm giúp trường học có tiếp cận toàn diện 
và thực tế trong GD giá trị thông qua việc làm rõ tầm 
nhìn, các kì vọng, chiến lược, lộ trình triển khai và đánh 
giá; 4/ Lựa chọn các giá trị trên cơ sở đồng thuận về một 
số giá trị chung (kinh nghiệm Liên minh Châu Âu). Các 
chủ đề về GD giá trị thường được đề cập ở 26 nước Châu 
Âu; đồng thời, mỗi nước có những giá trị riêng cần được 
đề cao, phù hợp bối cảnh xã hội và truyền thống văn 
hóa - lịch sử của nước đó. Căn cứ kết quả khảo sát, Hội 
đồng Châu Âu đã ra bản khuyến nghị thúc đẩy các giá trị 
chung, GD tương đồng và thang đánh giá Châu Âu trong 
dạy học; 5/ Lựa chọn các giá trị chung, các giá trị gia 
đình, tầm nhìn thế kỉ XXI và các thông điệp GD quốc gia 
(kinh nghiệm Singapore). Điều đó được cụ thể hóa trong 
Khung năng lực và chuẩn đầu ra của thế kỉ XXI do Bộ 
GD Singapore ban hành.

Tóm lại, hiện nay, nhiều nước và tổ chức quốc tế đã 
có kinh nghiệm tốt trong việc lựa chọn giá trị và tổ chức 
GD giá trị trong nhà trường. Do đó, chúng ta không chỉ 
học tập các kinh nghiệm đã nêu mà cần tăng cường hợp 
tác quốc tế với các nước như Úc, Singapore,… và các tổ 
chức quốc tế như UNESCO, ALIVE,…

2.4. Tiêu chí xác định hệ giá trị văn hoá cần hình thành cho 
học sinh phổ thông Việt Nam trong giai đoạn mới
Việc lựa chọn và xác định hệ GTVH cốt lõi để hình 

thành ở HS phổ thông, cần đảm bảo tính khoa học và 
được xã hội chấp nhận với việc tuân thủ các tiêu chí có 
tính nguyên tắc căn bản sau đây:

2.4.1. Phù hợp với hệ giá trị Việt Nam cốt lõi trọng điểm trong 
bối cảnh mới
Hội nghị lần V, Ban Chấp hành Trưng ương khoá VIII 

đã khẳng định: “Chúng ta tiếp thu tinh hoa của nhân loại, 
song phải coi trọng giá trị truyền thống và bản sắc dân 
tộc, quyết không tự đánh mất mình, trở thành bóng mờ 
hoặc bản sao chép của người khác”. Theo đó, mô hình 
hệ giá trị Việt Nam tổng thể đã thể hiện khái quát, toàn 
diện và mô phỏng khá đầy đủ đặc tính cơ bản của con 
người và dân tộc Việt Nam. Sau đó, dựa trên các tiêu chí 

cụ thể để lựa chọn 10 giá trị Việt Nam cốt lõi trọng điểm 
có tính đại diện, điển hình, phù hợp thời đại. Trong đó, 
có 8 (4 cặp) giá trị mà đa số người Việt Nam còn thiếu/
cần bổ sung hoặc đã có/cần phát huy, đó là: Yêu nước và 
Nhân ái, Trung thực và Bản lĩnh, Trách nhiệm và Hợp 
tác, Tính khoa học và Sáng tạo [2]. Đây là điểm tựa hết 
sức căn bản để xác định “Hệ GTVH cần hình thành ở HS 
phổ thông” trong thời kì mới.

Lựa chọn giá trị để GD cho HS cần ưu tiên những giá 
trị tinh hoa, là “điểm sáng” đặc trưng văn hoá Việt Nam, 
có nguy cơ bị phai nhạt (như: Yêu nước, Khoan dung, 
Tự trọng, ...). Nó sẽ giúp khắc phục hạn chế, những biểu 
hiện “phản giá trị” đang tồn tại trong xu hướng giá trị 
xã hội đương đại và đang trở thành “nan đề” của GD 
xã hội. Đồng thời, cần đảm bảo hội nhập hệ giá trị toàn 
cầu - mang tính phổ quát, nhằm thích ứng văn hóa - xã 
hội đương đại đó là: kinh tế thị trường, kinh tế tri thức, 
toàn cầu hóa, CMCN 4.0, ... (Hoà bình, Hợp tác, Tự tin, 
Sáng tạo, ...).

2.4.2. Phù hợp với mục tiêu giáo dục phổ thông (ở từng độ tuổi/
cấp học)
GTVH cốt lõi cần hình thành ở HS phổ thông cần đảm 

bảo tính phổ thông, cơ bản, hiện đại. 1/ Tính phổ thông: 
Đòi hỏi các giá trị được lựa chọn phải có tính phổ biến, 
thông thường và cần có ở đa số thành viên trong xã hội; 
2/ Tính cơ bản: Đòi hỏi các giá trị được cân nhắc lựa 
chọn phải là căn cốt nhất, không thể thiếu ở mỗi cá nhân 
khi sống trong cộng đồng, xã hội; 3/ Tính hiện đại: Đòi 
hỏi các giá trị phải đáp ứng các yêu cầu văn hóa - xã hội 
đương đại; đó là: Kinh tế thị trường, kinh tế tri thức, toàn 
cầu hóa, CMCN 4.0,... (gồm các giá trị: Hợp tác, Tự tin, 
Sáng tạo,...).

GTVH cốt lõi cần hình thành ở HS phổ thông cần có 
tương quan chặt với các phẩm chất và năng lực cốt lõi 
được đặt ra trong mục tiêu GD phổ thông. Bởi lẽ, trước 
hết mỗi phẩm chất và năng lực của cá nhân đều phải 
được hình thành, phát triển trên nền tảng niềm tin vững 
chắc vào giá trị tương ứng. Theo đó, nội dung GD GTVH 
được định hướng nhằm góp phần hình thành, phát triển 
các phẩm chất chủ yếu và năng lực chung cho HS; đồng 
thời, thông qua trang bị những kiến thức cốt lõi, kĩ năng 
cơ bản về các lĩnh vực khoa học, văn hoá, nghệ thuật, sẽ 
giúp hình thành, phát triển năng lực trí tuệ, thẩm mĩ và 
phát hiện, bồi dưỡng năng khiếu cho HS; GD thái độ tôn 
trọng, khả năng kế thừa và phát huy những giá trị khoa 
học, văn hoá, nghệ thuật truyền thống của dân tộc trong 
quá trình hội nhập và giao lưu với thế giới, đáp ứng mục 
tiêu GD hài hoà về đức, trí, thể, mĩ cho HS.

Ở độ tuổi HS phổ thông, với những biểu hiện đặc trưng 
tâm lí lứa tuổi riêng có, mang giá trị tích cực cần khai 
thác phát huy và khắc phục những biểu hiện tiêu cực/
phi giá trị đang tồn tại mang tính phổ biến hoặc có nguy 
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cơ lan rộng trong giới trẻ. Một số biểu hiện giá trị được 
hình thành từ cấp học dưới và được tiếp tục phát triển 
ở các cấp học trên, như các biểu hiện của giá trị khoan 
dung, trung thực, trách nhiệm; một số biểu hiện giá trị 
lại không nhất thiết phải xuất hiện từ cấp Tiểu học mà 
đến Trung học cơ sở hoặc Trung học phổ thông mới hình 
thành như biểu hiện sẵn sàng bảo vệ Tổ quốc (của giá trị 
Yêu nước),...

2.4.3. Đảm bảo tính đại diện và điển hình
Mỗi giá trị cốt lõi được lựa chọn có khả năng đại diện 

cho những giá trị cùng loại hoặc tương đồng hoặc có sự 
giao thoa. Chẳng hạn như: 1/ Giá trị Hòa bình đại diện cho 
các giá trị: Dân chủ, Tự do, Đoàn kết; 2/ Giá trị Yêu nước 
đại diện cho các giá trị: Yêu quê hương, Tự tôn dân tộc, 
Trung thành với Tổ quốc; 3/ Giá trị Nhân văn đại diện cho 
các giá trị: Nhân ái, Bao dung; 4/ Giá trị Tự trọng đại diện 
cho các giá trị Khiêm tốn, Tôn trọng, Tự tôn;...

2.4.4. Đảm bảo tính hệ thống (toàn diện và có quan hệ tương hỗ)
Các giá trị văn hoá được chọn để GD HS cần đảm bảo 

tính toàn diện và tạo thành hệ thống có quan hệ hữu cơ 
giữa các giá trị vật chất và tinh thần, các giá trị cá nhân 
và xã hội, giá trị truyền thống và hiện đại, giá trị dân tộc 
và toàn cầu,… nhằm mục tiêu phát triển toàn diện nhân 
cách người HS. 

Tóm lại, bốn nguyên tắc đã nêu ở trên chính là những 
tiêu chí căn bản cần tuân thủ khi xác định hệ GTVH cần 
hình thành ở HS phổ thông trong giai đoạn mới. 

2.5. Hệ giá trị văn hoá cần hình thành ở học sinh phổ thông 
trong giai đoạn mới
GD hay định hướng giá trị văn hoá cho HS là quá trình 

tác động có chủ đích, có nguyên tắc, nội dung, phương 
pháp và điều kiện cần thiết,... nhằm chuyển tải/hay “nội 
tâm hóa” những giá trị chung của xã hội, cộng đồng thành 
giá trị riêng của mỗi người học. Như phân tích ở trên, nội 
dung GD giá trị cho HS phổ thông hiện nay cần: 1/ Hàm 
chứa các giá trị văn hoá trong hệ giá trị của nhóm xã 
hội/quốc gia/toàn cầu, trong bối cảnh mới; đồng thời, 2/ 
Phù hợp với đặc điểm tâm lí - xã hội và xu hướng giá trị 
của HS cùng với các yếu tố tác động đến nhu cầu, hứng 
thú, giá trị, niềm tin, văn hóa và lối sống của các em; 3/ 
Tương quan với các phẩm chất và năng lực cần đạt ở 
HS, quy định trong Chương trình GD phổ thông 2018. 
Trên cơ sở đó, nhóm nghiên cứu xây dựng và đề xuất hệ 
thống, gồm 10 GTVH cốt lõi cần hình thành cho HS phổ 
thông, đáp ứng bốn nguyên tắc đã nêu (xem Bảng 1).

Hệ GTVH này được phân thành 5 cặp đôi. Từng cặp 
giá trị có tương quan chặt và giao thoa với nhau. Do đó, 
khi cá nhân định hướng được mỗi giá trị trong cặp đôi thì 
đồng thời sẽ thúc đẩy và cũng là điều kiện phát triển giá 
trị còn lại. Cụ thể là:

a. Yêu nước (patriotism) và Nhân văn (humanities)
Yêu nước là tổ hợp những cảm xúc thiêng liêng, tích 

cực (thân thương, tự hào, trân quý, ...) về quê hương, Tổ 
quốc của mình. 

HS phổ thông cần thể hiện được tình cảm với làng 
xóm, tự hào về phong cảnh và truyền thống văn hoá tốt 
đẹp của quê hương, đất nước; có ý thức bảo vệ chủ quyền 
quốc gia; nỗ lực phấn đấu, rèn luyện bản thân vì danh dự 
cá nhân và quốc gia. Chẳng hạn, khi được tham gia thể 
hiện tài năng khoa học, thể thao, nghệ thuật, ... trên diễn 
đàn quốc tế, các em đều nỗ lực hết sức mình vì ước mơ 
và khẳng định giá trị bản thân, đồng thời khát vọng được 
khẳng định màu cờ, sắc áo quốc gia của mình trên trường 

Bảng 1: Khung tiêu chí xác định hệ GTVH cần hình thành ở HS phổ thông

  Các tiêu chí
Các giá trị

Hệ GTVN Mục tiêu GD* Phân loại Đại diện Truyền thống Hội nhập Hệ thống Cấp học

Yêu nước V PC1 XH,TT 4GT v PC 3 
cấp học

Nhân văn V PC2 XH,TT 3GT v v PC

Hòa bình PC2, NL9 XH.TT 5GT v PC

Hợp tác V PC5,NL9 XH,VC 3GT v PC,NL

Tự trọng PC2, NL9,10 CN,VC 3GT v PC

Trách nhiệm V PC5, NL9,10 CN,VC 2GT v PC

Trung thực V PC4 CN,VC 2GT v PC

Kỉ luật PC3,5,NL9,10 CN,VC 2GT v v PC

Tự tin NL8,9,10 CN,TT 2GT v PC,NL

Sáng tạo V NL2,4,5,8 CN,TT 1GT v NL

(*Thuộc phạm trù phẩm chất, năng lực cần hình thành ở HS, theo Chương trình GD phổ thông 2018)
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quốc tế. Giá trị “yêu nước” còn thể hiện ở việc giữ bản 
sắc dân tộc trong phong cách sống, tích cực bảo vệ môi 
trường sống, tôn tạo danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử 
ở địa phương, quốc gia...

Nhân văn là sự thể hiện ý thức lấy con người làm trung 
tâm, yêu thương, tôn trọng vẻ đẹp tâm hồn, trí tuệ hay 
những đức tính quý báu của con người; hướng tới phát 
triển mọi khả năng của mỗi cá nhân và xã hội; Biểu hiện 
ở sự yêu thương, chia sẻ, bao dung, không chỉ trích, đố 
kị, ... khi xem xét, nhận định và quan hệ với người khác.  

Xu hướng quá đề cao nhu cầu và tự do cá nhân hoặc do 
hình thái giao tiếp qua phương tiện truyền thông; ... đã 
phần nào làm thoái lùi giá trị nhân văn của các cá nhân 
trong xã hội, trong đó có HS phổ thông. Ở gia đình, các 
em luôn được quan tâm, chăm sóc và đáp ứng nhu cầu 
mà ít có trải nghiệm sự cảm thông, quan tâm, giúp đỡ 
người gặp khó khăn. Vì vậy, nhà trường cần tạo cơ hội để 
HS trải nghiệm tình cảm với những người xung quanh.

b. Hòa bình (peace) và Hợp tác (cooperation)
Hòa bình là sự vắng bóng chiến tranh, sự bình yên 

trong lòng, bình tĩnh và thư thái của trí óc; không đối 
đầu, mâu thuẫn giữa người với người. Nhà trường cần 
định hướng để HS cảm nhận sự thân thiện, hòa thuận với 
bạn bè, thầy cô và mọi người xung quanh. HS biết thỏa 
hiệp để giải quyết xung đột thay vì sử dụng bạo lực. Do 
đó, cần tạo dựng bầu không khí có cảm xúc, định hướng 
HS suy ngẫm, chia sẻ cảm nhận của mình. 

Hợp tác là khả năng làm việc cùng nhau và cùng hướng 
về mục tiêu chung. Hợp tác cần tôn chỉ nguyên tắc tôn 
trọng, quan tâm và sẻ chia với nhau dựa trên hiểu biết 
những đặc điểm riêng, tôn trọng điểm mạnh của bạn bè 
và người khác để có thể chung sống trong cộng đồng. 
Hợp tác thể hiện ở cử chỉ, lời lẽ tốt đẹp với thái độ thiện 
tâm với người khác và với công việc. Đồng thời, mỗi 
người cần biết đóng góp, biết thương lượng, thỏa hiệp và 
kiểm soát cảm xúc bản thân, ...

c. Tự trọng (self-respect) và Trách nhiệm (responsibility) 
Tự trọng là biết coi trọng và giữ gìn giá trị (phẩm chất, 

danh dự) của bản thân, của nhóm hoặc quốc gia, dân tộc 
mình; Biết lắng nghe, nhận ra và trân trọng những giá trị 
riêng của người khác hoặc dân tộc khác; tự thấy xấu hổ, 
hối lỗi khi lỡ làm điều sai trái, tự thấy trách nhiệm và có 
ý thức sửa chữa, khắc phục. Sự tự trọng giúp cá nhân/
nhóm tự định hướng, điều chỉnh nhận thức và hành vi để 
giữ gìn phẩm giá hay bản sắc riêng, dù ở hoàn cảnh nào. 
Cần định hướng HS tự lựa chọn, xây dựng hình mẫu cá 
nhân mang tính bản sắc, phù hợp với tính cách của mình. 
Từ đó, các em cố gắng rèn luyện, hoàn thiện mẫu nhân 
cách đã chọn để được người khác tôn trọng. 

Trách nhiệm cũng biểu hiện sự tự trọng - là sự cố gắng 
hoàn thành tốt công việc hoặc góp phần thực hiện nhiệm 
vụ chung với sự trung thực, tạo sự tin cậy, tín nhiệm với 
mọi người xung quanh.

Nhà trường cần tạo cơ hội để HS được trải nghiệm về 
bổn phận, nghĩa vụ, quyền và lợi ích  của bản thân và 
của người khác. Từ đó, các em sẽ tự giác sống có trách 
nhiệm, biết tôn trọng người khác, tôn trọng pháp luật và 
nội quy, không để ai nhắc nhở, trách phạt. Nhờ đó, các 
em sẽ gắn bó hơn với gia đình, tập thể.

d. Trung thực (honesty) và Kỉ luật (discipline)
Kỉ luật là sự tuân thủ một cách nghiêm túc và tự giác 

các nguyên tắc, quy định trong công việc và trong cuộc 
sống, nhằm đạt mục tiêu đề ra.

HS tự giác chấp hành quy định và sự phân công của tập 
thể, qua đó rèn luyện ý chí trong quá trình học tập; không 
mải chơi quên học. Tính kỉ luật cần được rèn luyện từ 
việc tuân thủ nguyên tắc, nền nếp ở gia đình đến tuân thủ 
nội quy của trường, lớp và tuân thủ pháp luật. 

Trung thực là tôn chỉ sự thật và lẽ phải, ngay thẳng, 
không dối trá không bao biện và sẵn sàng nhận lỗi, có sự 
nhất quán trong suy nghĩ, lời nói và hành động.

Để khuyến khích HS thật thà, trung thực, nhà GD cần 
cởi mở, bao dung, độ lượng với các em; không chỉ trích, 
công khai lỗi lầm của các em; tạo cơ hội để các em chia 
sẻ, nói ra sự thật dù đó là điều không mong muốn; tránh 
việc HS nói dối để ứng phó và sự dối trá là khôn lường.  

e. Tự tin (confident) và Sáng tạo (creation) 
Tự tin là nhận ra giá trị bản thân và tin tưởng vào khả 

năng của mình; biểu hiện ở sự chủ động trong công việc, 
dám nghĩ, dám tự quyết định và hành động một cách 
cương quyết, chắc chắn, không hoang mang dao động, 
tin tưởng vào kết quả sẽ đạt được. 

Sự thiếu tự tin thường liên quan đến kết quả học tập 
không tốt, phạm lỗi, bị bạo hành, tự tử; hoặc, những em 
có hoàn cảnh không thuận lợi. Gia đình và nhà trường 
cần thể hiện sự tôn trọng, chấp nhận và khích lệ HS cố 
gắng khẳng định mình bằng chính khả năng và kinh 
nghiệm của bản thân. 

Sáng tạo là sự nghiên cứu, tìm tòi để tạo ra những giá 
trị mới về vật chất, tinh thần hoặc tìm ra cách giải quyết 
mới, hữu ích (với cá nhân, xã hội) mà không trùng lặp 
với những cái đã có sẵn. Ví dụ, có hiệu quả kinh tế, tiện 
dụng, cải thiện được vấn đề tồn tại, bất cập trong môi 
trường tự nhiên, xã hội...

HS phổ thông có cơ hội, điều kiện thể hiện sự sáng tạo 
khi thực hiện các nhiệm vụ học tập theo cách riêng của 
mình mà được thầy cô, bạn bè thừa nhận về những điểm 
mới và tích cực của nó. Chẳng hạn như: Cách giải bài tập 
độc đáo, trình diễn, sáng tác, chế tạo đồ dùng, đồ chơi từ 
phế liệu; sáng kiến trong dự án học tập; ... Nhà trường 
cần tạo cơ hội để HS trải nghiệm tình huống thực tiễn liên 
quan đến kiến thức, kĩ năng đã học (ở các môn học và hoạt 
động GD), dưới hình thức dự án, câu lạc bộ/ nhóm, sân 
khấu, hội thi, ... Bối cảnh hội nhập quốc tế và Cách mạng 
công nghiệp 4.0 đòi hỏi mỗi cá nhân phải có năng lực sáng 
tạo; thậm chí vượt lên và làm chủ công nghệ mới. Vì vậy, 
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tiếp cận GD STEM và STEAM là xu hướng hiện đại cần 
đẩy mạnh trong nhà trường phổ thông để kích hoạt, thúc 
đẩy tính sáng tạo về công nghệ, khoa học tự nhiên, toán và 
nghệ thuật ở mỗi người học, góp phần tạo ra nhân lực có 
khả năng hội nhập với quốc tế.

3. Kết luận
Hệ thống GTVH đã được xác định và trình bày ở trên 

được xem là hết sức cốt lõi, cần hình thành ở người HS. 
Đó là định hướng căn bản để các nhà GD thiết kế tích 

hợp, lồng ghép nội dung GD giá trị trong các môn học, 
chủ đề hay hoạt động GD cho phù hợp với đối tượng 
HS. Mỗi giá trị đều có quan hệ tương hỗ và giao thoa 
lẫn nhau. Đặc biệt, ở từng cặp giá trị sẽ thể hiện quan hệ 
chặt chẽ, mỗi giá trị trong cặp đôi sẽ vừa thúc đẩy vừa là 
điều kiện để phát triển giá trị còn lại. Các hình thức và 
phương pháp GD giá trị ở trường phổ thông cần được lựa 
chọn và vận dụng linh hoạt, phù hợp với mục tiêu, điều 
kiện và nhu cầu người học. 
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ABSTRACT: “Value” is the basic foundation of personality and acts as a 
“guideline” for all actions of individuals and society. Globalization, international 
integration, along with the development of the Industrial Revolution and the 
emergence of many new social elements continue to impact and create a shift 
in social values; in which, the core is cultural and ethical values. To orient 
positive values ​​for the young generation, the key is first to identify the core 
cultural values ​​that need to be educated for students in schools, then it requires 
to build appropriate educational content and methods. This article will focus 
on analyzing and giving some basic arguments to determine the core cultural 
values ​​that need to be formed in students in the new context.
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